Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.006602
Số quyết định: 3599/QĐ-UBND
Tên thủ tục: Thủ tục tiếp nhận báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.
Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Lao động
Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/TT-BLĐTBXH đến Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Bình tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình.
Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì doanh nghiệp gửi báo cáo giải trình thay đổi theo Mẫu số 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/TT-BLĐTBXH đến Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Bình tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.
-	Địa chỉ: Số 09 - đường Quang Trung - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.
-	Số điện thoại: (0232) 3812.812.
-	Thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết). 

Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chấp thuận cho doanh nghiệp về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.
Bước 3: Đến thời hạn, doanh nghiệp đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình và nhận kết quả.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
15 Ngày làm việc
	

	
15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	
Dịch vụ bưu chính
	
15 Ngày làm việc
	

	
15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/TT-BLĐTBXH.
	
Mẫu số 1.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện: Ban quản lý khu kinh tế - tỉnh Quảng Trị
Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ tiếp nhận HS: Số 09 - đường Quang Trung - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Thông báo chấp thuận theo Mẫu số 3, Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
140/2018/NĐ-CP
	
Nghị định 140/2018/NĐ-CP
	
08-10-2018
	
Chính phủ

	
11/2016/NĐ-CP
	
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	
03-02-2016
	
Chính phủ

	
40/2016/TT-BLĐTBXH
	
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	
25-10-2016
	
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	
	18/2018/TT-BLĐTBXH
	
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	
30-10-2018
	
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	
10/2012/QH13
	
Lao động
	
18-06-2012
	
Quốc Hội

	
32/2014/TT-BLĐTBXH
	
Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH
	
01-12-2014
	


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
